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BÁO CÁO 

HOẠT ĐỘNG KHÁM CHỮA BỆNH NĂM 2019 

    

Kính gửi:   

- Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh TT Huế 

- Ban Cố vấn và Ban Cố vấn Khoa học TTĐ Hải Đức 

- Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh TT Huế 

        Thể hiện tinh thần nhập thế của đạo Phật, thực hiện hạnh nguyện từ bi đem 

lại an lạc hạnh phúc cho cộng đồng, chia sẻ những khó khăn chung của xã hội. 

Từ những ngày đầu thành lập đến nay, TTĐ Hải Đức luôn cố gắng nâng cao kiến 

thức kỹ năng để từng bước hoàn thiện mình mong cầu đáp ứng được sự kỳ vọng 

của cộng đồng trong bối cảnh hiện tại. 

       Trong năm 2019, trước những thách thức và khó khăn chung của xã hội 

hiện nay nhưng TTĐ Hải Đức có những thuận lợi nhất định đó là sự trợ duyên 

của Chư tôn Thiền đức Tăng Ni, cùng sự đồng hành của quý vị thiện tri thức, 

quý vị Phật tử hảo tâm nên năm 2019 khá thuận duyên cho những hoạt động của 

TTĐ Hải Đức. Với cơ sở hiện đại, hệ thống quản lý ngày càng hoàn thiện, đội 

ngũ nhân viên, tình nguyện viên có năng lực chuyên môn với sự nhiệt tình, tận 

tụy trong công việc, cùng với hệ thống tổ chức khoa học phù hợp với xu thế của 

xã hội nên được đông đảo sự tín nhiệm và tin cậy của bà con nghèo trên địa bàn. 

    Qua đây, thay mặt Ban Giám đốc TTĐ Hải Đức chúng tôi xin được báo cáo 

những thành quả đã đạt được trong năm 2019 như sau: 

I.   TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG: 

A. Tại Tuệ Tĩnh đường Hải Đức:  

 Được sự quan tâm của Chư tôn Giáo phẩm trong Ban Trị sự GHPGVN tỉnh 

TT Huế, đặc biệt là sự chỉ đạo của Chư tôn Thiền đức trong Ban Cố vấn, cùng 

với hệ thống tổ chức khoa học phù hợp cũng như sự nhiệt tình tận tụy của các 
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bác sĩ tình nguyện, sự nỗ lực của cán bộ nhân viên trong năm 2019, TTĐ Hải 

Đức đã đạt được những thành tựu như sau:                                  

1. Công tác chuyên môn:  

STT Phòng 
Số lượng 2019 

(lượt bệnh) 
Ghi chú 

1 Khám Nội 10.344  

2 Phụ sản 169  

3 Nha 7.533  

4 Siêu âm 2.660  

5 Xét nghiệm 2.151  

6 X-Quang 3.225  

7 Đa khoa 1.034 Tai mũi họng 

8 Điện tâm đồ 1.908  

9 Chẩn trị - kê đơn 1.785  

10 Châm cứu 8.202  

11 Nhu châm 3.066 Cấy chỉ 

12 Phòng khám Ngoại 158  

13 Vật lý Trị liệu 1.641  

14 Khám sức khỏe Tăng Ni 455  

15 Khám Ngoại viện 363  

Tổng 44.694  

2. Tình hình nhân sự: 

Hiện tại đội ngũ nhân lực của TTĐ có thể đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh 

của Chư Tăng ni và đồng bào trên địa bàn tỉnh với tổng số 66 người (3 vị cố vấn 

khoa học, 4 vị hỗ trợ chuyên môn, 18 người làm toàn thời gian, 29 người làm 

bán thời gian, 12 vị làm thiện nguyện) trong đó: 

2.1. Bác sĩ: 21 người.  

2.2. Cử nhân và KTV y học: 04 người. 

2.3. Lương y: 07 người. 

2.4. Dược sĩ: 03 người. 
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2.5. Y sĩ đa khoa: 03 người. 

2.6. Điều dưỡng trung học: 05 người. 

2.7. Y sĩ y học cổ truyền: 14 người. 

2.9. Nữ hộ sinh: 01 người 

        2.10. Cử nhân, Cao đẳng, trung học: 02 người. 

        2.11. Lao động phổ thông: 06 người. 

3. Tình hình tài chính: 

 Tồn  năm 2018: 

 - Tiền mặt: 226,014,500 VNĐ (Hai trăm hai mươi sáu triệu không trăm 

mười bốn ngàn năm trăm đồng chẵn). 

Trong đó: 

- Tiền mặt: 56,014,500 VNĐ (Năm mươi sáu triệu không trăm mười bốn 

ngàn năm trăm đồng chẵn). 

- Tiền chuyển khoản: 170,000,000 VNĐ (Một trăm bảy mươi triệu đồng 

chẵn). 

3.1.  Tổng thu:  

- Tiền mặt: 2,386,281,000 VNĐ (Hai tỷ ba trăm tám mươi sáu triệu hai 

trăm tám mươi mốt  ngàn đồng chẵn).  

- 800 EUR (Tám trăm Euro). 

- 4,130 USD (Bốn ngàn một trăm ba mươi đôla Mỹ). 

- 46,000,000 VNĐ chuyển vào Tài khoản 

 Gồm các khoản thu như sau: 

STT Nội dung 
Số tiền 

(VNĐ) 
Ghi chú 

1 Tiền thuốc Đông y 729,477,000  

2 
Nhận tiền ủng hộ từ các 

nhà hảo tâm 

415,675,000 

800 EURO 

4,130 USD 

46,000,000đ chuyển vào 

Tài khoản 

3 Thu một phần phí 804,001,000  

4 Tiền sắc thuốc 58,534,000  

5 Tiền thuốc từ phòng 35,630,000  
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khám Thiện Sanh hoàn 

trả 

6 Các khoản thu khác  7,500,000  

7 
Các nhà cung ứng 

thuốc, vật tư ủng hộ Tết 
167,529,000 

 

8 
Các nhà hảo tâm ủng hộ 

khám ngoại viện 
167,935,000 

 

Tổng cộng 

2,386,281,000 

800 EURO 

4,130 USD 

46,000,000 chuyển vào Tài 

khoản 

 

3.3. Tổng chi: đã đổi 800 EUR, 4,130 USD ra Việt Nam đồng. 

- Tiền mặt: 2,792,096,000 VNĐ (Hai tỷ bảy trăm chín mươi hai triệu 

không trăm chín mươi sáu ngàn đồng). 

Gồm các khoản chi như sau: 

STT Nội dung 
Số tiền 

(VNĐ) 

Ghi chú 

 

1 Mua Tân dược 373,517,000  

2 Mua Đông dược 424,235,000  

3 Mua sắm trang thiết bị và vật tư y tế 269,620,000  

4 Sinh hoạt phí (Điện, nước, điện thoại, 

internet, xử lý rác thải,…) 
70,821,000  

5 Bảo trì bảo dưỡng 36,854,000  

6 
Lương, phúc lợi nhân viên và phụ 

cấp bác sĩ tình nguyện, công sắc 

thuốc 

990,631,000  

7 Văn phòng phẩm 13,044,000  

8 Thưởng tết nhân viên, Tất niên và 

quà tết 
115,421,000  

9 BHXH, BHNT, BHYT cho nhân viên 136,220,000  

10 Chi phí khám ngoại viện 167,935,000  

11 Chi phí khác 193,798,000  

Tổng cộng 2,792,096,000  

 

3.4. Tồn cuối năm 2019: 
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- Tiền mặt: 13,308,000 VNĐ (Mười ba triệu ba trăm lẻ tám ngàn đồng). 

4. Các hoạt động khác: 

- 30/01/2019 Tổ chức lễ Tổng kết và Tất niên năm Mậu Tuất - 2018. 

- 14/02/2019 Tổ chức buổi gặp mặt đầu xuân Kỷ Hợi – 2019 đến toàn thể 

nhân viên và Tình nguyện viên của Tuệ Tĩnh đường. 

- 20/02/2019 (16/01/Kỷ Hợi) Tham dự lễ Giỗ Danh y Hải Thượng Lãng 

Ông tại Tiên Y miếu – Tp.Huế. 

- 20/03/2019 (15/02/Kỷ Hợi) Tham dự lễ Giỗ Thiền sư Tuệ Tĩnh tại Tiên Y 

miếu – Tp.Huế. 

- 27/02/2019 Đón tiếp các cơ quan đoàn thể đến chúc mừng ngày Thầy 

thuốc Việt Nam 27/02 như Ban Dân vận tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, hội Đông y 

tỉnh, UBND phường Trường An; các công ty dược Tâm Đức, Thuận Thái,… 

- 18-22/03/2019 Đón tiếp các học viên thuộc Trung tâm ACURA Pháp đến 

thực tập và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác khám chữa bệnh bằng phương 

pháp Y học Cổ truyền phương Đông như: Châm cứu, Bấm huyệt, Khí công 

dưỡng sinh,… 

- 13/05/2019 Tặng quà đến bệnh nhân tại bệnh viên Tâm thần tỉnh. 

- 16-19/05/2019 Trực Y tế tại Đại Lễ Phật đản PL.2563 theo sự phân công 

của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh TT Huế. 

- 17/05/2019 Tổ chức phóng sanh đăng cúng dường mùa Phật đản. 

- 20-21/07/2019 Trực Y tế tại Lễ hội Quán Thế Âm. 

- Từ 28/7/2019 đến 17/8/2019 phối hợp với trường cao đẳng Y tế TT.Huế tổ 

chức lớp đào tạo liên tục cho nhân viên theo thông tư 22/2013/TT-BYT ngày 

09/8/2013 của Bộ Y tế. 

- 01/08/2019 Phúng viếng Tang lễ Cố Hòa thượng Thích Trí Hải – Cố vấn 

Tuệ Tĩnh đường Hải Đức. 

 - 13/08/2019 Tổ chức phóng sanh đăng cúng dường mùa Vu Lan. 

- 25/08/2019 Phúng viếng Tang lễ Cố Hòa thượng Thích Huệ Ấn – Trú trì 

chùa Phổ Quang. 

- 08/09/2019 Tặng quà trung thu cho bệnh nhân bệnh viện Tâm thần tỉnh. 
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- 14/15/10/2019 Tham dự hội nghị “Phát huy vai trò các tôn giáo tham gia 

bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu 2019” tại khách sạn Hương 

Giang thành phố Huế. 

- 13/11/2019 Phúng viếng Tang lễ Cố Ni trưởng Thích nữ Minh Bảo – Trú 

trì chùa Từ An. 

- 16/12/2019 Phúng viếng Tang lễ Cố Ni trưởng Thích nữ Diệu Tấn – Viện 

chủ Ni viện Diệu Đức. 

- 24/12/2019 Thăm chúc mừng phòng khám từ thiện Kim Long nhân mùa 

Giáng sinh. 

- Ngày 28/12/2019 Khám bệnh miễn phí và tặng quà cho đồng bào tại xã 

Trà Tập, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. 

B. Tại các TTĐ trực thuộc: 

1. Tuệ Tĩnh đường Nam Phổ - chùa Pháp Hoa 

  a. Tổng thu: 566,850,000 VNĐ (Năm trăm sáu mươi sáu triệu tám trăm 

năm mươi ngàn đồng chẵn) . 

  b. Tổng chi: 554,350,000 VNĐ (Năm trăm năm mươi bốn triệu ba trăm 

năm mươi ngàn đồng chẵn). 

Trong đó:  

+ Tiền thuốc: 82,800,000 VNĐ (Tám mươi hai triệu tám trăm ngàn  đồng 

chẵn). 

      +  Sinh hoạt phí, dụng cụ y tế, giao dịch quý ân nhân: 32,000,000 VNĐ (Ba  

mươi hai  triệu đồng chẵn). 

      + Lương bác sĩ và lương y: 36,000,000 VNĐ (Ba mươi sáu triệu đồng chẵn). 

-  Tổng chi an sinh xã hội: 403,550,000 VNĐ (Bốn trăm lẻ ba triệu năm trăm 

năm mươi ngàn đồng chẵn) 

2. Tuệ Tĩnh đường Quang Đức – chùa Đức Bưu 

2.1. Công tác chuyên môn: 

- Tây y: 192 lượt bệnh (hoạt động từ tháng 01-04 / 2019) do từ sau tháng 

04/2019 Bác sĩ phụ trách chuyên môn đau ốm nên phòng khám tạm ngưng hoạt 

động khám chữa bệnh. 
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- Đông y:  

+ Chẩn trị, kê đơn: 556 lượt bệnh. 

+ Châm cứu:           4,322 lượt bệnh. 

+ Bốc thuốc:           125 lượt bệnh 

+ Khác:         120 lượt bệnh (bấm huyệt, xoa bóp, chiếu đèn 

hồng ngoại,…) 

2.2. Công tác ngoại viện: 

Trong năm 2019 phòng khám đã kết hợp cùng đoàn Lương Y Minh 

Đăng ở thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hai đợt khám chẩn trị: phục hồi chức 

năng các bệnh tai biến, bại liệt, cơ xương khớp, viêm xoang, câm điếc… cho các 

bệnh nhân ở Thừa Thiên Huế và các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị, 

Quảng Bình… 

2.3. Tình hình tài chính: 

- Tổng chi: 191,284,000 VNĐ (Một trăm chín mươi mốt triệu hai trăm 

tám mươi bốn ngàn đồng chẵn). 

- Tổng số tiền khám chữa bệnh có thu phí: 45,376,000, VNĐ (Bốn mươi 

lăm triệu ba trăm bảy mươi sáu ngàn đồng chẵn).(chi phí kim châm cứu, bông 

cồn, thuốc Tây (y phụ thu 30%), thuốc Đông y, đo điện tâm đồ, xét nghiệm nước 

tiểu, kiểm tra đường…) 

3. Tuệ Tĩnh đường Thiện Sanh – Nhà lưu niệm Y sư Trần Tiễn Hy:  

3.1. Công tác chuyên môn: 

- Tây y: 1.291 lượt bệnh. 

- Đông y: 685 lượt bệnh. 

3.2. Tình hình tài chính: 

- Tổng chi tiền thuốc: 35,061,000 VNĐ (Ba mươi lăm triệu không trăm 

sáu mươi mốt ngàn đồng chẵn). 

- Tổng chi tiền kim: 3,300,000 VNĐ (Ba triệu ba trăm ngàn đồng chẵn). 

II.   NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ: 

 A. Thuận lợi: 

 - Được sự lân mẫn quan tâm chỉ đạo của Chư tôn Giáo phẩm trong Ban 
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Trị sự GHPGVN tỉnh TT Huế, Chư tôn Thiền đức trong Ban Cố vấn của TTĐ 

Hải Đức. 

 - Sự hỗ trợ đồng hành của Chư Tôn đức Tăng Ni, quý vị thiện hữu tri 

thức, quý vị hảo tâm, quý ân nhân trong và ngoài nước. 

 - Sự tận tụy, nhiệt tâm và đầy năng lực của y bác sĩ, lương y và Tình 

nguyện viên trong TTĐ. 

 - Các khoa phòng đã được sở Y tế thẩm định và cấp giấp phép mở rộng 

quy mô và bổ sung nhân sự của phòng khám. 

 - Thông qua mạng xã hội Zalo, Bộ phận quản lý Group TTĐ Hải Đức đã 

cập nhật thông tin (các Thông tư, Thông bạch của Giáo hội, các Công văn của 

các ban ngành Trung ương và địa phương, các chỉ đạo của Ban Cố vấn, Ban 

Giám đốc,…) và nhận sự tương tác phản hồi của tất cả nhân viên và tình nguyện 

viên để giúp Ban Điều hành sâu sát hơn nữa trong công tác quản lý và hoạt động 

chuyên môn. 

 - Các Ban Điều hành TTĐ chi nhánh đã rất nỗ lực duy trì hoạt động trong 

điều kiện còn khó khăn. 

 B. Khó khăn:  

      - Kinh phí hoạt động phụ thuộc rất nhiều vào nguồn hỗ trợ của các nhà 

hảo tâm nên rất khó khăn trong việc lập kế hoạch để có thể đáp ứng cho nhu cầu 

của bệnh nhân. 

 - Nguồn tài chính để nâng cấp và mua sắp trang thiết bị rất hạn chế nên 

khó đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh ngày một hiện đại của xã hội. 

- Nguồn quỹ dành cho việc hỗ trợ một phần lương cho nhân viên rất hạn 

chế nên phần lớn nhân viên phải làm thêm ngoài giờ, chưa ổn định cuộc sống để 

an tâm công tác và phục vụ bệnh nhân. 

- Các TTĐ chi nhánh  một số đơn vị chính thức ngưng hoạt động (TTĐ Cự 

Lại, TTĐ An Phước), một số đơn vị dần thu hẹp một phần phạm vi hoạt động 

chuyên môn (TTĐ Quang Đức) do nguồn kinh phí và nhân lực còn hạn chế. 

III.   ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020: 

A. Công tác chuyên môn: 



 9 

- Các phòng ban tiếp tục phát huy hiệu quả đã đạt được trong năm 2019. 

- Tổ chức các buổi tọa đàm chia sẻ theo chuyên đề nhằm tư vấn và nâng 

cao nhận thức của bệnh nhân tự chăm sóc sức khỏe ngày càng tốt hơn. 

- Mời Ban Cố vấn khoa học và các chuyên gia giới thiệu, cập nhật kiến 

thức trong y học nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho nhân viên. 

- Tiếp tục mở rộng phạm vi chuyên môn của phòng khám. 

- Xây dựng các chương trình tầm soát sức khỏe tổng quát phù hợp với điều 

kiện và nguồn nhân lực đang có để góp phần nâng cao sức khỏe cho cộng đồng. 

 B. Nguồn nhân lực:  

 Để đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh ngày càng gia tăng của bệnh nhân, 

TTĐ Hải Đức cần có định hướng xây dựng nguồn nhân lực: 

  -  Mời bác sĩ của BVTW Huế, trường Đại học Y Dược Huế, các vị bác sĩ 

nghỉ hưu tham gia khám chữa bệnh tại TTĐ. 

  - Cử các nhân viên chưa đủ điều kiện được cấp chứng chỉ hành nghề 

(CCHN) tham gia các lớp đào tạo và thực tập tại các cơ sở y tế nhà nước để đủ 

điều kiện cấp CCHN.  

  - Tổ chức các khóa bồi dưỡng kiến thức nhằm nâng cao năng lực cho đội 

ngũ nhân viên và Tình nguyện viên để phục vụ cộng đồng và bệnh nhân ngày 

một tốt hơn. 

C. Về tài chính:  

- Tiếp tục vận động sự trợ duyên, đóng góp của Chư tôn Thiền đức Tăng 

Ni, các tổ chức xã hội, các đơn vị và các nhà hảo tâm, cũng như Phật tử trong và 

ngoài nước. 

  - Thu một phần phí hợp lý đối với bệnh nhân có điều kiện để phục vụ bệnh 

nhân nghèo.  

 D. Các hoạt động khác:  

   - Quảng bá sâu rộng các hoạt động thiết thực của phòng khám đến đồng bào 

có nhu cầu thông qua phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội để người 

bệnh được biết rõ ; từ đó họ sẽ có nhiều kênh tương tác với phòng khám nhằm 

đáp ứng các nhu cầu khám chữa bệnh của bệnh nhân. 
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  - Kết nối và hỗ trợ hơn nữa các TTĐ chi nhánh xây dựng kế hoạch phương 

pháp quản lý, công tác chuyên môn để các đơn vị TTĐ cơ sở hoạt động ngày 

càng có hiệu quả. 

  - Xây dựng kế hoạch khám lưu động cho bà con nghèo tại các vùng sâu 

vùng xa, nguồn tài chính cho kế hoạch này dựa vào sự vận động các nguồn hỗ 

trợ từ các nhà hảo tâm, các tổ chức từ thiện xã hội. 

  - Tham gia các hoạt động Phật sự theo các thông tư và kế hoạch của Ban 

Trị sự GHPGVN tỉnh TT Huế. 

IV.  KẾT LUẬN: 

  Với tinh thần từ bi vô ngại của người con Phật, Ban Giám đốc TTĐ cùng 

toàn thể cán bộ nhân viên, các thiện hữu tri thức tình nguyện và cùng sự đồng 

hành của Quý vị ân nhân trong hoạt động thiện nguyện của TTĐ. Chúng tôi 

nguyện đem hết khả năng trí tuệ, nỗ lực để đem an lành đến cho bệnh nhân và 

cũng tạo dựng ngôi nhà TTĐ Hải Đức thành ngôi nhà chung cho những ai có 

cùng hạnh nguyện và cho những ai cần sự sẻ chia. 

  Trên đây là bảng báo cáo tổng kết hoạt động khám chữa bệnh năm 2019 

của TTĐ Hải Đức. Chúng con kính trình lên Chư tôn Giáo phẩm chứng minh tri 

tường và chỉ đạo. Chúng tôi cũng xin báo cáo đến quý thiện hữu tri thức, quý vị 

ân nhân được rõ và mong tiếp tục nhận được sự đồng hành cùng quý vị. 

  Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ tát Ma Ha tát. 

  Trân trọng cám ơn! 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

ĐĐ.Bs. Thích Tâm Quang 
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG 
 

 

 

Tổng kết khám chữa bệnh năm 2018 
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Họp giao ban đầu năm xuân Kỷ Hợi - 2019 
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Trao đổi học thuật Y học phương Đông với Trung tâm ACURA – Pháp 
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Ban Giám đốc tặng hoa chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10 
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Tiệc chay kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10 

 

 



 16 

 

Tham dự tọa đàm chia sẽ về cây thuốc nam tại Hội nghị “Phát huy vai trò các 

tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với BĐKH” 
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Chuyến ngoại viện vùng cao 
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Khám lưu động tại vùng dễ bị tổn thương 

 

 



 19 

 

 

 

Sẻ chia những phần quà đến đồng bào nghèo vùng cao 
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DANH SÁCH BAN CỐ VẤN 

*** 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐỊA CHỈ 

1 Cố HT. Thích Trí Hải  Cố vấn Chùa Sắc Tứ Tịnh Quang - Quảng Trị 

2 HT. Thích Chơn Hương  Cố vấn Chùa Quảng Tế - Tp Huế 

3 HT. Thích Quán Chơn  Cố vấn Chùa Từ Ân - Tp Huế 

4 BS. Đoàn Văn Quýnh  Cố vấn khoa học TTĐ Thiện Sanh 

5 GS.TS.Nguyễn Hải Thuỷ Cố vấn khoa học Trường ĐH Y Dược Huế 

6 DS. Trần Thị Như Mai Cố vấn khoa học TTĐ Thiện Sanh 
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DANH SÁCH NHÂN VIÊN 

*** 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 

1 HT.BS. Thích Hải Ấn Giám Đốc 

2 ThS.BS. Thích Tâm Quang Phó Giám đốc Điều hành 

3 ThS.BS. Nguyễn Văn Điền Phó Giám đốc Chuyên môn 

4 Y sĩ Thích nữ Như Hạnh Trưởng phòng TC - TH 

5 LY.Thích nữ Nhật Vân Trưởng phòng Đông Y 

6 Y sĩ Thích nữ Từ Thục Phó Trưởng phòng TC - TH 

7 Y sĩ Thích nữ Phước Huy  Phó Trưởng phòng HC - NS 

8 LY.Trần Văn Bình Phó Trưởng phòng Đông Y 

9 BS. Thích Pháp Tuệ Nhân viên phòng VLTL 

10 BS. Đoàn Thị Bích Hồng Nhân viên phòng khám Nội 

11 BS. Phan Thiết Sơn Nhân viên phòng khám Đa khoa 

12 BS. Trần Thị Mộng Hoa Nhân viên phòng khám Nội 

13 BS. Nguyễn Thị Dụng Nhân viên phòng Nha 

14 LY.Nguyễn Thị Thanh Vui Nhân viên phòng Đông Y 

15 LY.Nguyễn Thị Như Minh Nhân viên phòng Đông Y 

16 LY.Lê Đức Lượng Nhân viên phòng Đông Y 

17 LY.Lê Ngọc Mãn Nhân viên phòng Đông Y 

18 LY.Nguyễn Thành Ý Nhân viên phòng Đông Y 

19 CN. Nguyễn Văn Thành Đức Nhân viên phòng quản lý mạng IT 

20 Y sĩ Thích nữ Hạnh Hiếu Nhân viên phòng thuốc Đông dược 

21 Y sĩ Thích nữ Tịnh Thanh Nhân viên phòng thuốc Đông dược 

22 Y sĩ Thích nữ Diệu Tánh Nhân viên kho Dược 

23 Y sĩ Thích nữ Tuệ Hương Nhân viên phòng Xét nghiệm 
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24 Y sĩ Thích nữ Liên Chi Nhân viên phòng Đông Y 

25 Y sĩ Thích nữ Tuệ Nhẫn Nhân viên phòng Phát thuốc 

26 Y sĩ Thích nữ Hiền Pháp Nhân viên phòng TC - TH 

27 Y sĩ Thích nữ Hiền Hảo Nhân viên phòng Đông Y 

28 Y sĩ Thích nữ Tuệ Bảo Nhân viên phòng VLTL 

29 Y sĩ Thích nữ Phương Ân Nhân viên phòng Siêu âm 

30 Y sĩ Lê Văn Quang Nhân viên phòng Đông Y 

31 Y sĩ Hồ Vũ Đức Hoàng Nhân viên phòng VLTL 

32 Y sĩ Trần Văn Tý Nhân viên phòng khám Đa khoa, văn thư 

33 ĐD. Thích Tịnh Trí Nhân viên khám Ngoại & Cấp cứu 

34 ĐD. Thích nữ Giới Tuệ Nhân viên phòng Xét nghiệm 

35 ĐD. Thích nữ Như Trang Nhân viên phòng Nha 

36 ĐD. Thích Nữ Tuệ Tịnh Nhân viên phòng Phát thuốc 

37 ĐD. Trần Văn Sang Nhân viên phòng Nha 

38 DS. Thích Nữ Hiền Hòa Nhân viên phòng Phát thuốc 

39 DS. Nguyễn Thị Hương Lan Nhân viên phòng TC - TH 

40 KTV. Mai Lệ Hòa Nhân viên phòng Xét nghiệm 

41 Châu Thị Quốc Anh Nhân viên phòng HC - NS 

42 Ngô Thị Ngọc Tuyền Nhân viên phụ trách hộ lý 

43 Võ Văn Tao Nhân viên phòng thuốc Đông dược 

44 Nguyễn Văn Xuân Nhân viên chăm sóc cây cảnh 

45 Huỳnh Gấm Nhân viên bảo vệ 

46 Nguyễn Thị Thúy Nhân viên vệ sinh 

47 Phạm Thị Phương Mai Nhân viên vệ sinh 
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DANH SÁCH Y BÁC SĨ TÌNH NGUYỆN 

*** 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐỊA CHỈ 

1 
BS. Nguyễn Thị Xuân 

Tịnh 
Bác sĩ phòng khám Nội Tp Huế 

2 BS. Đoàn Thị Phương Lý Bác sĩ phòng khám Nội Tp Huế 

3 
BS. Nguyễn Thị Thu 

Sương 
Bác sĩ phòng khám Nội Trung tâm Y khoa Medic 

4 BS. Dương Vĩnh Linh Bác sĩ phòng khám Nội Tp Huế 

5 BS. Trần Đình Thành Bác sĩ phòng khám Nội Trung tâm Y khoa Medic 

6 BS. Lê Quỳnh Bác sĩ phòng khám Nội Tp Huế 

7 BS. Trần Nguyên Vũ 
Bác sĩ phòng khám Phụ 

khoa 
Tp Huế 

8 BS. Phan Hiền Bác sĩ phòng khám Ngoại Tp Huế 

9 BS. Nguyễn Thị Ái Loan Bác sĩ phòng Siêu âm Tp Huế 

10 BS. Hoàng Cao Thắng Hỗ trợ phòng Xét nghiệm Trường ĐH Y Dược Huế 

11 BS. Nguyễn Thanh Tuấn Hỗ trợ phòng X - Quang 
Bệnh viện Lao và bệnh 

Phổi 

12 CN. Nguyễn Đăng Tự Hỗ trợ phòng Xét nghiệm Trường ĐH Y Dược Huế 

13 
CN. Huyền Tôn Nữ Kim 

Hòa 
Hỗ trợ phòng Xét nghiệm Tp Huế 

14 Y sĩ Nguyễn Thị Chuyết Y sĩ phòng Nhận bệnh Tp Huế 

15 NHS. Nguyễn Thị Quang 
Nữ hộ sinh  phòng Phụ 

Sản 
Tp Huế 

16 KTV. Trần Văn Bằng KTV phòng X - Quang Tp Huế 
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DANH SÁCH NHÀ HẢO TÂM 

*** 

 

STT PHƯƠNG DANH ĐỊA CHỈ 

1 Hòa thượng Thích Hải Ấn TTĐ Hải Đức 

2 Thầy Viên Mãn TT. Huế 

3 Ni sư Chơn Trí Tp. Huế 

4 Ni sư Giới Minh Hoa Kỳ 

5 Ni sư Long Thành Bà Rịa - Vũng Tàu 

6 Ni sư Tâm Nguyệt Vũng Tàu 

7 Sư cô Diệu Tánh TTĐ Hải Đức 

8 Sư cô Hiền Hảo TTĐ Hải Đức 

9 Sư cô Hiền Hòa TTĐ Hải Đức 

10 Sư cô Từ Thục TTĐ Hải Đức 

11 Sư cô xin dấu tên Tp. Huế 

12 Bà Arzhela Callet Acura – Pháp 

13 Bà Corinne le Carer Acura – Pháp 

14 Bà Ngô Thị Mỹ Công và Phan Văn Lĩnh 
Hoa Kỳ 

15 Bà Phan Thị Mỹ Phước 
Hoa Kỳ 

16 Bà Tâm Hỷ Hoa Kỳ 

17 Bà Tâm Thụy Hoa Kỳ 

18 Bà Ve’ronique Lejeune Acura – Pháp 

19 Bác sĩ Hoàng Minh Lợi và Lê Thị Diệu Anh Tp. Hồ Chí Minh 

20 Bác sĩ Nguyễn Thị Ái Loan TTĐ Hải Đức 

21 Bác sĩ Nguyễn Thị Dụng TTĐ Hải Đức 

22 Bác sĩ Nguyễn Thị Xuân Tịnh TTĐ Hải Đức 

23 Bác sĩ Tôn Thất Chiểu Hoa Kỳ 
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24 Bác sĩ Tôn Thất Ngọc  Tp. Huế 

25 Bác sĩ Trần Đình Thành TTĐ Hải Đức 

26 Bác sĩ Võ Khắc Chắt Tp. Huế 

27 Các Phật tử ở California  Hoa Kỳ 

28 Cố Phật tử Nguyễn Thị Huy Chương  Tp. Huế 

29 Đạo hữu Đồng Thị Phương Tiến và bạn bè Tp. Hồ Chí Minh 

30 Đoàn phật tử Minh Giác  Tp Đà Nẵng 

31 Gia đình Bác sĩ Trần Thị Mộng Hoa Tp. Huế 

32 
Gia đình cố Phật tử Lê Chí Thắng và Sư cô 

Thích Nữ Từ Uyển 
Tp. Hồ Chí Minh 

33 
Gia đình Phật tử Đồng Hữu Phong và thân 

hữu 
Tp. Hồ Chí Minh 

34 
Gia đình Phật tử Dương Công Phó, Nguyễn 

Thị Kiều Loan  
Hoa Kỳ 

35 Gia đình Phật tử Lê Thị Yến Nhi Hoa Kỳ 

36 Gia đình Phật tử Nguyễn Thị Kim Phượng Tp. Huế 

37 Gia đình phật tử Thành Hương Tp Huế 

38 Giáo sư Guy Alcyon Hoa Kỳ 

39 Lương y Nguyễn Lễ Tp. Huế 

40 Nguyễn Văn Phúc, Phó Thanh Ngọc Hoa Kỳ 

41 Nhóm hướng thiện Bác Siêu Tp. Huế 

42 Nhóm Phật tử Sao Mai Hà Nội 

43 Nhóm từ thiện Diệu Hoa Hoa Kỳ 

44 Ông Alan le Rouzic Monot Acura – Pháp 

45 Ông Alberto Ramos Acura – Pháp 

46 Ông bà Bảo Ân Hoa Kỳ 

47 Ông bà Bảo Hoàng Hoa Kỳ 

48 Ông Fre’de’ric Bonnet Acura – Pháp 
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49 Ông Nguyễn Khoa Hoa Kỳ 

50 Ông Robert Crance Acura – Pháp 

51 Ông Wilfrid D’audiffret Acura – Pháp 

52 Phật tử Bảo Phụng Tp. Huế 

53 Phật tử Bùi Quốc Dũng Tp. Huế 

54 Phật tử Châu Thị Quốc Anh TTĐ Hải Đức 

55 Phật tử Đặng Thị Trần Phúc Pháp 

56 
Phật tử Đinh Bá Thành, Nguyễn Thị Ngọc 

Diệp 
Tp. Hồ Chí Minh 

57 Phật tử Dương Thị Dạ Thảo Tp. Huế 

58 Phật tử Hoang Bang Kinh, Nguyễn Thi Lan TP. Hồ Chí Minh 

59 Phật tử Kim Loan Nguyễn Hoa Kỳ 

60 Phật tử Lâm Phụng Thương Úc 

61 Phật tử Mark McLeod + Nguyễn Thị Điểu 
Hoa Kỳ 

62 
Phật tử Nguyễn Hoa, Nguyễn Thị Xuân 

Huế 
Tp. Hồ Chí Minh 

63 Phật tử Nguyên Phái Tp. Huế 

64 Phật tử Nguyễn Quang Vĩnh Phúc Hoa Kỳ 

65 Phật tử Nguyên Thái Tp. Huế 

66 Phật tử Nguyễn Thị Dung Tp. Huế 

67 Phật tử Nguyễn thị Hương Lan TTĐ Hải Đức 

68 Phật tử Nguyễn Thị Kim Ngọc Tp. Hồ Chí Minh 

69 Phật tử Nguyễn Thị Mai Hoa Kỳ 

70 Phật tử Nguyễn Thị Như Ý Tp. Hồ Chí Minh  

71 Phật tử Nguyễn Thị Thu Thủy Tp. Huế 

72 Phật tử nhóm Tâm Minh và Bảo Ngọc San Jose, Hoa Kỳ 

73 Phật tử Phạm Đăng Túy Hoa Tp Hồ Chí Minh 
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74 Phật tử Phạm Thị Kim Đính Tp. Huế 

75 Phật tử Phan Thị Tuyết Bạch Hoa Kỳ 

76 Phật tử Quảng Thanh Hoa Kỳ 

77 Phật tử Tố Hoa Tp. Hà Nội 

78 Phật tử Tôn Nữ Thu Hà Tp. Huế 

79 Phật tử Trần Minh Triết  Tp. Hồ Chí Minh 

80 Phật tử Trần Văn Tý TTĐ Hải Đức 

81 Phật tử Trần Vĩnh Lộc, Lê Thị Trinh Tp. Huế 

82 Phật tử Trương Hoàng Anh Đà Nẵng 

83 Phật tử Từ An, Huỳnh Thị Kim Lưu Tp. Hồ Chí Minh 

84 Phật tử Võ Văn Thi  
Hoa Kỳ 

85 Phật tử xin dấu tên Tp. Huế 

86 Trần Thị Ngọc Hạnh Tp. Hồ Chí Minh 

 


